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TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này chúng tôi đã sử phương pháp điều tra cắt ngang để xác định tỷ lệ nhiễm và sự 

lưu hành các serovar Leptospira ở chuột tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng cộng 246 
mẫu huyết thanh thu thập từ chuột bẫy tại xã Hòa Phú, Cư Êbur và phường Ea Tam được xét nghiệm 
bằng phản ứng vi ngưng kết trên phiến kính. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm Leptospira spp. ở 
chuột tại thành phố Buôn Ma Thuột trong năm 2021 là 35,4%. Có sự lưu hành của 24 serovar Leptospira 
ở chuột với các tỷ lệ khác nhau; trong đó serovar Hustbridge chiếm tỷ lệ cao nhất với 11,83%. 
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SUMMARY
In this study, we applied cross-sectional method to investigate the infection rate and 

prevalence of Leptospira spp. serovars in rats in Buon Ma Thuot city, Dak Lak province. A 
total of 246 blood samples collecting from rats in Hoa Phu, Cu Ebur communes and Ea Tam 
ward were tested by microscopic agglutination test (MAT). The studied results showed that the 
prevalence of Leptospira spp. in rats in Buon Ma Thuot city in 2021 was 35.4%. There were 24 
leptospira serovars in rats with different prevalence; in which Hustbridge serovar accounted for 
the highest proportion (11.83%). 
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I. MỞ ĐẦU
Leptospira là loại xoắn khuẩn có kích thước 

nhỏ, dài khoảng 4-20 μm, đường kính từ 0,1-
0,2 μm. Xoắn khuẩn có hai đầu uốn cong tựa 
như móc câu, trên thân có nhiều vòng lượn sát 
nhau và di động mạnh. Leptospira gây bệnh 
cho cả người và động vật. Động vật nhiễm 
bệnh có triệu chứng sốt cao, da vàng, tiểu ra 
máu, viêm gan, viêm thận và rối loạn tiêu hóa. 
Con cái nhiễm vi khuẩn ở giai đoạn mang thai 
có thể bị sảy thai (Nguyễn Như Thanh và cs., 
2012). Vi khuẩn Leptospira có nhiều serovar 
khác nhau. Sự đa dạng các serovar phụ thuộc 
vào sự hiện diện của động vật có khả năng 
mang trùng (Nguyễn Ngọc Hải và cs., 2010). 

Trong tự nhiên loài gặm nhấm là động vật 
thường xuyên mang xoắn khuẩn Leptospira. 
Trong đó, loài chuột đóng vai trò quan trọng 
trong chu trình truyền lây của vi khuẩn này. Ở 
chuột, vi khuẩn khu trú và nhân lên trong thận, 
sau đó được thải ra môi trường qua nước tiểu. 
Người và vật nuôi nhiễm bệnh do tiếp xúc với 
nước tiểu chuột chứa vi khuẩn Leptospira. 

Đến nay, đã có một số nghiên cứu về sự 
lưu hành của Leptospira ở chuột. Nguyễn Thị 
Bé Mười và cs. (2016) khảo sát huyết thanh 
học Letospira trên chó và chuột tại tỉnh Cà 
Mau. Nguyễn Ngọc Hải và cs. (2010) tìm 
hiểu tình hình nhiễm Leptospira trên chuột 
tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả từ các 


